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Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 1: 
a. Đọc các số:

5: .................................................

4:...............................................

7:.................................................. 

9...............................................

b. Điền vào chỗ trống

3 + …… = 8         

10 - …….  = 4    

2 + …….  = 9     

…… + 2 = 10

Bài 2: Dấu điền vào ô trống: 

3 + 4    
Bài 3: Số điền vào chỗ chấm: 3; 4; 5……; …….; 8; 9; 10.
    
a.  6;                                        

b. 6; 7                                           

c. 7

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
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a) Hình bên có 3 hình tam giác. [image: image2.jpg]



     
b) Hình bên có 1 hình vuông. [image: image3.jpg]



     
Bài 5: Điền số vào ô trống: 

5 +       …    =  7

9  -     …      =  5

3  +     …      =  8

… -   2     =  6

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính:
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Bài 2: Viết các số 7; 4; 9; 5; 8 

a. Theo theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………

b. Theo theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………

Bài 3: Viết phép tính thích hợp (1 điểm)

Có: 7 bông hoa

Thêm: 3 bông hoa

Có tất cả: ......... bông hoa?
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Đáp án đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán đề số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Bài 1 (1 điểm):

a. 5: Năm; 

4: Bốn; 

7: Bảy; 

9: Chín

b. 5; 6; 7; 8

Bài 2 (0,5 điểm):  3 + 4 = 7 < 9 + 0 = 9 => Đáp án B

Bài 3 (0,5 điểm): Đáp án B 

Bài 4 (1 điểm): 

a/ Hình bên có 4 hình tam giác => S;  

b/ Hình bên có 1 hình vuông => Đ

Bài 5 (2 điểm):  

5 + 2 = 7

9 - 4 = 5

3 + 5 = 8

8 - 2 = 6

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 :  (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

a, 4 + 5 = 9

b, 5 + 5 = 10

c, 9 - 3 = 6

d, 10 - 3 = 7

Bài 2: (2 điểm)  Viết đúng mỗi phần cho 1 điểm 

a : 4; 5; 7; 8; 9

b:  9; 8; 7; 5; 4;

Bài 3: (1 điểm)  7 + 3 = 10 bông hoa


